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Câu 1: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước đế 

quốc Âu - Mĩ, ngoại trừ  

 A. Nhật Bản. B. Cămpuchia.  C. Philippin. D. Thái Lan. 

Câu 2: Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã nhận định : Vấn đề có ý 

nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta trong xu thế toàn cầu hóa là gì? 

 A. Nắm bắt cơ hội để tiếp tục phát triển đất nước giàu mạnh. 

 B. Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới. 

 C. Cần tận dụng có hiệu quả xu thế toàn cầu hóa để đưa đất nước đi lên. 

 D. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoa và hiện đại hóa đất nước. 

Câu 3: Nền tảng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 là  

 A. quan hệ chặt chẽ với các nước Đông nam Á.  

 B. liên minh chặt chẽ với các nước Tây Âu. 

 C. hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. 

 D. liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

Câu 4: Đâu là đóng góp của Việt Nam cho sự hòa hợp, ổn định và phát triển của tổ chức ASEAN? 

 A. Góp phần chấm dứt tình trạng chia rẽ, đối đầu căng thẳng trong khu vực. 

 B. Đề xuất ý tưởng thành lập Khu vực mậu dịch tư do (AFTA). 

 C. Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa ASEAN và EU. 

 D. Đề xuất ý tưởng thành lập Diễn đàn hợp tác châu Á – Thái Bình Dương (ART). 

Câu 5: Nhận xét nào sau đây là đúng về chính sách đối ngoại của Mĩ qua các đời Tổng thống từ 

năm 1945 đến năm 2000? 

 A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc và khống chế các nước đồng minh. 

 B. Tiến hành chạy đua vũ trang và chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. 

 C. Hình thức thực hiện khác nhau, nhưng có cùng tham vọng bá chủ thế giới. 

 D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và chống lại chủ nghĩa khủng bố. 

Câu 6: Việc Liên Xô và Mĩ chính thức cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12/1989) không 

xuất phát từ lí do nào sau đây? 

 A. Việc cả hai nước cần thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình. 

 B. Sự suy giảm “thế mạnh” của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác. 

 C. Việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trào giải phóng dân tộc. 

 D. Sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên. 

Câu 7: Nguyên tắc nào sau đây là cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc? 

 A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

 B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào. 

 C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

 D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). 

Câu 8: Trong quá trình phát triển kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai của Nhật Bản, Đến năm 

1968 Nhật Bản đã vươn lên và trở thành 

 A. nền kinh tế số 1 thế giới.   B. nước tư bản giàu mạnh nhất.                   

 C. đế quốc tư bản chủ nghĩa.                            D. cường quốc kinh tế tư bản. 
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Câu 9: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử (1949) có ý nghĩa như thế nào? 

 A. Phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. 

 B. Khởi đầu sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ. 

 C. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. 

 D. Buộc các nước phương Tây phải nể phục. 

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền công nghiệp của Mĩ đã đạt được những thành tựu to 

lớn như thế nào? 

 A. Gấp đôi tổng sản lượng của Anh, Pháp,Tây Đức, Italia,Nhật Bản. 

 B. Bằng sản lượng công nghiệp của Liên Xô. 

 C. Chiếm 20% sản lượng công nghiệp toàn thế giới cộng lại. 

 D. Chiếm hơn một nửa tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới. 

Câu 11: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919- 1929) ở Việt Nam, lĩnh vực nào thực dân 

Pháp không tiến hành đầu tư? 

 A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp. C. Dịch vụ. D. Thương nghiệp. 

Câu 12: Ba nước nào sau đây ở Đông Bắc Á được mệnh danh là " Con rồng" kinh tế châu Á ? 

 A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông.              

 B. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc. 

 C. Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. 

 D. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan.           

Câu 13: Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là từ đầu những năm 80 

của thế kỉ XX, trên thế giới xuất hiện   

 A. sự liên minh kinh tế.      B. xu thế hợp tác quốc tế.       

 C. quá trình hợp tác khu vực.    D. xu thế toàn cầu hóa.  

Câu 14: Nguyên thủ của quốc gia nào sau đây không tham dự hội nghị Ianta (Liên Xô) 2/1945? 

 A. Liên Xô.                     B. Anh.  C. Pháp.   D. Mĩ.                      

Câu 15: Từ  kinh nghiệm và sự thành công trong phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh thế 

giới thứ hai, bài học quan trọng rút ra cho Việt Nam ngày nay là gì? 

 A. Tăng cường vai trò quản lí của Nhà nước trong điều hành kinh tế và hoat động sản xuất 

 B. Đầu tư cho kinh tế nhiều hơn, coi đó như là yếu tố hàng đầu thúc đẩy phát triển kinh tế. 

 C. Quan tâm đến nhân tố con người, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. 

 D. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như nguồn vốn đầu tư, các nguồn viện trợ. 

Câu 16: Thắng lợi của cách mạng Cu Ba (1959), đưa Cu Ba trở thành 

 A. Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh. 

 B. nước tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh. 

 C. Quốc gia duy nhất giành được độc lập ở Mĩ la tinh. 

 D. Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Mĩ. 

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là gì?  

 A. Tiến hành cải tổ phạm phải sai lầm nhiều mặt, làm cho khủng hoảng trầm trọng. 

 B. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. 

 C. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, quan liêu bao cấp, làm sản xuất trì trệ. 

 D. Không bắt kịp bước phát triển của cách mạng khoa học kĩ thuật tiên tiến. 

Câu 18: Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi được 

lịch sử ghi nhận là 

 A. “Đại lục núi lửa”.  B. “Bảo táp cách mạng”.  

 C. “Lục địa bùng cháy".  D. “ Lục địa mới trỗi dậy”. 

Câu 19: Ngày 18/6/1919, gắn liền với hoạt động nổi bật nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc? 

 A. Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vecxai. 

 B. Viết cuốn Bản Án Chế Độ thực dân Pháp tố cáo tội ác của Pháp. 

 C. Gia nhập Đảng Xã hội Pháp. 

 D. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 
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Câu 20: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những 

năm 1919-1925 là gì? 

 A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên. 

 B. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 C. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

 D. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 

Câu 21: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ ngày nay là  

 A. mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ sản xuất.   

 B. khoa học gắn liền với kĩ thuật.  

 C. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.      

 D. kĩ thuật đi trước mở đường cho sản xuất. 

Câu 22: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt 

Nam như thế nào? 

 A. Có thái độ kiên định đấu tranh chống Pháp. 

 B. Cấu kết chặt chẽ với tư bản Pháp. 

 C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để. 

 D. Không kiên định, dễ thỏa hiệp khi đế quốc mạnh. 

Câu 23: Sự khác biệt căn bản của phong trào đấu tranh cách mạng ở châu Phi và Mĩ Latinh từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 

 A. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ nghĩa thực 

dân mới. 

 B. Hình thức đấu tranh chủ yếu ở châu Phi là khởi nghĩa vũ trang, ở Mĩ Latinh là đấu tranh chính 

trị. 

 C. Châu Phi đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh chống chủ 

nghĩa thực dân cũ. 

 D. Lãnh đạo cách mạng ở châu Phi là giai cấp vô sản, Mĩ Latinh là giai cấp tư sản dân tộc. 

Câu 24: Trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự ra đời của Liên minh quân sự 

Bắc Đại Tây dương (NATO) và Tổ chức Hiệp Ứơc Vácsava đã đánh dấu  

 A. sự xác lập cục diện hai cực, hai phe và Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới. 

 B. “Kế hoạch Mácsan” và sự ra đời của khối NATO trên thế giới. 

 C.  sự xác lập cục diện trật tự hai cực Ianta được hình thành và đe doạ thế giới. 

 D. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava và trật tự thế giới mới được hình thành. 

Câu 25: Trọng tâm của đường lối cải cách ở Trung Quốc từ năm 1978 là gì? 

 A. Phát triển văn hóa, giáo dục.   B. Tăng cường tiềm lực quân đội.        

 C. Cải tổ chính trị.         D. Phát triển kinh tế.  

Câu 26: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp 

 A. dân dụng và chế biến. B. chế tạo vũ khí hiện đại. 

 C. nông nghiệp chất lượng cao. D. vũ trụ và điện hạt nhân. 

Câu 27: Theo thoả thuận của hội nghị Ianta (2/ 1945), sau chiến tranh thế giưới thứ hai vùng lãnh 

thổ Đông Đức thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào ? 

 A. Liên Xô. B. Pháp.            C. Anh. D. Mĩ. 

Câu 28: Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947 được xem là  

 A. mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ sau chiến tranh. 

 B. chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh.   

 C. sự kiện khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh. 

 D. Chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh.   

Câu 29: Các quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng 

cộng sản là   

 A. Việt Nam, Lào. B. Inđônêxia, Việt Nam, Lào. 

 C. Inđônêxia, Lào. D. Campuchia, Việt Nam. 
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Câu 30: Trong chiến lược "Cam kết và mở rộng" (được triển khai trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX), 

Mĩ coi trọng việc tăng cường  

 A. hợp tác kĩ thuật với các nước đồng minh để phát triển kinh tế.    

 B. khôi phục, phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế.  

 C. trợ giúp cho nền kinh tế các nước tư bản đồng minh phát triển. 

 D. ứng dụng khoa học-công nghệ để phát triển năng lực sản xuất.    

 

------ HẾT ------ 
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601 602 603 604 605 606 607 608 

1 D B C D C C D B 

2 A D C B A D C C 

3 C C B D B D C C 

4 C C D A A D B A 

5 C D C C C C C C 

6 B A C C D C D C 

7 D D A D B A C A 

8 C A A D B B A A 

9 D B D A A A C B 

10 C D A D D D C B 

11 A B D C C C C B 

12 D A D D C A B B 

13 B D B D C A B C 

14 D D B C A A B C 

15 D B A C A D B D 

16 C C B A B C C A 

17 D D A C A D A C 

18 B B C D B A B D 

19 D C B A A D C D 

20 D B A D A D D B 

21 A A B C A C B C 

22 B C D D A C B C 

23 A D B A C B B D 

24 C D B A D C A A 

25 B D A D A A C B 

26 B A A D B A A B 

27 A D B A A C B B 

28 A D B C A D C D 

29 D C B A C D A A 
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30 B D B B B D D C 

 

 

 


